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	ĐẢNG ỦY XÃ LÙNG PHÌNH
BAN CHỈ  ĐẠO  CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC  TIÊU QUỐC GIA
*
Số:     -BC/BCĐ

	        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   
   Lùng Phình, ngày      tháng 11 năm 2025


BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia
trên địa bàn xã Lùng Phình
----
Thực hiện Chương trình công tác tháng 11 năm 2025. Ban Chỉ đạo báo cáo tiến độ thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hoàng Tuân – Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tại cuộc họp ngày 05/11/2025, UBND xã đã ban hành văn bản số 422/UBND-KT đôn đốc trình thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG nguồn vốn sự nghiệp năm 2025. 
Rà soát, trình Hội đồng nhân dân xã thẩm tra, ban hành quyết định điều chỉnh nguồn vốn từ các dự án, tiểu dự án không có khả năng thực hiện sang các dự án khác có nhu cầu thực hiện.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
	1. Tình hình phân bổ vốn 
	- Tổng kế hoạch vốn phân bổ cho các CT MTQG năm 2025 bao gồm cả vốn kéo dài: 29.136 triệu đồng (vốn giao năm 2025: 23.295 triệu đồng, vốn kéo dài năm 2024 sang năm 2025: 5.841 triệu đồng). Trong đó:
+  Vốn sự nghiệp: 20.336  triệu đồng (vốn chuyển nguồn là: 4.457 triệu đồng,  vốn giao trong năm 2025: 15.878 triệu đồng), cụ thể:
(1) Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 11.335 triệu đồng (vốn chuyển nguồn là: 3.618 triệu đồng,  vốn giao trong năm 2025: 7.717 triệu đồng)
(2) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 9.001 triệu đồng. (vốn chuyển nguồn là: 839 triệu đồng,  vốn giao trong năm 2025: 8.162 triệu đồng)
+ Vốn đầu tư phát triển: 8.800 triệu đồng (vốn chuyển nguồn: 1.384 triệu đồng; vốn giao trong năm 7.416 triệu đồng), để thực hiện 15 công trình/dự án thuộc Chương trình MTQG DTTS phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi. 
	2. Tổng hợp tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2025: 
	Tính đến nay, Chương trình MTQG năm 2025 (bao gồm cả vốn kéo dài) giải ngân: 9.286 /29.136 triệu đồng, bằng 31,87 % KHV; Trong đó:
	+ Vốn sự nghiệp: 6.740/20.336 triệu đồng (đạt 33,14 % kế hoạch vốn). Trong đó: 
 	(1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 1.857/11.335 triệu đồng (đạt 16,38% KHV).
	(2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 4.834/9001 triệu đồng (đạt 54,25% KHV).
(chi tiết  kèm theo phụ biểu số 1)
	+ Vốn đầu tư phát triển: 2.546/8.800 triệu đồng (đạt 28,9 % so với KH). 
	3. Tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025
	3.1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	
(1) Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: 
* Nội dung: Hỗ trợ nước phân tán: 376.786.000 đồng (giao Phòng Kinh tế)
- Tiến độ thực hiện:  Đã hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho 25 hộ, số tiền là 75.000.000 đồng tại xã Lùng Thẩn cũ. Số vốn còn lại đã thực hiện phê duyệt dự toán, kết quả lựa chọn nhà thầu, dự kiến giải ngân trong tháng 12/2025.
(2) Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: 360 triệu đồng (giao Phòng Kinh tế).
- Tiến độ thực hiện: Không có đối tượng phù hợp để thụ hưởng theo quy định của Chương trình.
(3) Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị: 1.988.381.038 đồng (giao Phòng Kinh tế)
* Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (Nội dung trồng rừng + Bảo vệ rừng) giao 427.899.038 đồng.
- Tiến độ thực hiện: Dự án trồng rừng đã trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định dự án kinh phí dự kiến 204 triệu, chi phí bảo vệ rừng dự kiến 83 triệu, sẽ nghiệm thu trong tháng 12.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong thời gian thực hiện. Nội dung bảo vệ rừng thực hiện nghiệm thu và giải ngân vào thời điểm cuối năm. Dự kiến kinh phí không giải ngân:140.000.000 đồng.
* Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 1.560.482.000 đồng. 
- Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: 1.260.482.000 đồng. Thực hiện dự án phát triển cây hồng giòn, đã hoàn thành các thủ tục đầu tư. Đang cấp phát cây giống và vật tư. Dự kiến giải ngân hết trong năm 2025.
- Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung này hết đối tượng thực hiện. Dự kiến không giải ngân: 300.000.000 đồng.
(4) Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc: 5.654.462.560 đồng. 
* Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN (5.654.462.560 đồng)
- Nội dung: Duy tu bảo dưỡng công trình (giao Phòng Kinh tế): 5.567.262.560  đồng. Đã giải ngân 700.000.000 đồng. Còn phải thực hiện: 4867.262.087 đồng. Đã thực hiện rà soát, lựa chọn 11 công trình để thực hiện. Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, đang thi công. Dự kiến giải ngân hết trong năm 2025.
- Nội dung: Mua sắm trang thiết bị trạm y tế xã: 87.000.000 triệu ( giao trạm y tế). Đã phê duyệt dự toán, lụa chọn nhà thầu. Dự toán giải ngân hết trong năm 2025.
(5) Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 1.516.320.087 đồng
* Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 1.324.996.787 đồng ( giao 7 đơn vị trường thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đã giải ngân 1.074.618.000 đồng. 
*Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp: 191.323.300 đồng ( giao Phòng Văn Hóa – Xã hội)
- Tiến độ thực hiện: Đã xây dựng Kế hoạch để thực hiện, thẩm định, phê duyệt dự toán, đang triển khai thực hiện.
- Lý do chưa giản ngân: Đang trong thời gian triển khai thực hiện.
(6) Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch: 473.313.442 đồng (giao Phòng Văn Hóa – Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đã xây dựng Kế hoạch để thực hiện, đãng lập dự toán.
- Lý do chưa giản ngân: Đang trong quá trình thực hiện. Không có khó khăn vướng mắc.
(7) Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: 185.680.000 triệu đồng (giao trạm y tế thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: Đã phê duyệt dự toán, đang hoàn thiện chứng từ để giải ngân. Dự kiến giả ngân trong tháng 12/2025.
(8) Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em: 379.140.000 đồng ( giao UBMTTQ thực hiện)
Tiến độ thực hiện:  Đã tổ chức 04 cuộc tuyên truyền tại 04 thôn với chủ đề “Cải tạo tư tưởng, tập quán lạc hậu, xây dưng nếp sống văn minh trong các dân tộc” tại 04 thôn, số tiền đã giải ngân 7.140.000 đồng. Đã phê duyệt dự toán, đang triển khai thực hiện. Dự kiến giải ngân trong tháng 12/2025
(9) Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn: 283.000.000 đồng (giao Phòng Văn Hóa - Xã hội thực hiện)
- Tiến độ thực hiện: khó khăn trong việc tìm đối tượng. 
- Lý do chưa giải ngân: Đề nghị chuyển sang dự án khác 
(10) Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và MN. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình
* Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển KT-XH và đảm bảo trật tự vùng ĐB DTTS và MN : 122.500.000 đồng (giao Phòng Văn Hóa – Xã hội)
- Tiến độ thực hiện:  Đã xây dựng kế hoạch thực hiện, phê duyệt dự toán. Dự kiến giải ngân tháng 12/2025.
* Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN: 238.000.000 đồng (giao Phòng Văn Hóa - Xã hội)
- Tiến độ thực hiện: Đã trình thẩm định dự toán.Phòng Kinh tế đang thẩm định.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện. Không có khó khăn vướng mắc.
* Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình: 30.005.000 đồng (giao UBMTTQ)
- Tiến độ thực hiện:  Đã xây dựng kế hoạch, phê duyệt dự toán thực hiện.
- Lý do chưa giải ngân: Đang trong quá trình thực hiện. Không có khó khăn vướng mắc.
3.2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
(1). Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (Giao Phòng Kinh tế)
Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo: 2.307.542.023 đồng. Đã giải ngân: 637.689.000 đồng. Đã rà soát, lựa chọn thực hiện 4 công trình, đã hoàn thiện hết thủ tục đầu tư, đang thi công dự kiến nghiệm thu thanh toán trong tháng 12/2025.
(2) Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Giao Phòng Kinh tế)
- Nội dung: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: 468.388.000 đồng. Tiến độ thực hiện: Thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo
chuỗi gá trị dượng liệu, đã thẩm định, đang chuẩn bị phê duyệt dự án.
- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: 1.253.000.000 đồng. Tiến độ thực hiện: 02 dự án: ( gồm: dư án chăm sóc cây ăn quả ôn đới theo hướng Vietgap; dự án trồng mới cây hồng giòn) đã thẩm định, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà cung cấp. Đang cấp phát cây giống, vật tư. Dự kiến giải ngân tháng 12 năm 2025.
(3) Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (giao phòng Kinh tế) : 2.370.000 đồng. Qua rà soát hết đối tượng. Không thực hiện giải ngân.
- Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng (giao Trạm y tế) : 280.000.000 đồng. Đã xây dựng kế hoạch, thẩm định, phê duyệt dự toán. Đang hoàn thiện chứng từ. Dự kiến giải ngân hết trong năm 2025.
(4) Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững ( giao Phòng Văn hóa – Xã hội)
- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững: 
Nội dung: Thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động; thu thập thông tin cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người; tập huấn bồi dưỡng: 8.000.000 đồng. Khó khăn trong việc tìm đối tượng thực hiện. 
Nội dung Điều tra cung cầu lao động gắn với dữ liệu dân cư: 133.659.586 đồng. Thực hiện trong tháng 12/2025.
(5) Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo (giao Phòng Kinh tế): 4.195.850.000 đồng đã giải ngân 100%
(6) Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều ( giao Phòng Văn hóa- Xã hội): 100.000.000 đồng.
- Tiến độ thực hiện: Đã lập dự toán gửi phòng kinh tế thẩm định.
(7) Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình
- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình (giao UBMTTQ)
Nội dung: Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo: 50.702.000 đồng đã thẩm định, phê duyệt dự toán. Thực hiện trong tháng 12/2025.
Nội dung: Tổ chức hội thảo, hội nghị và các hoạt động khác về công tác giảm nghèo: 50.000.000 đồng đã thực hiện. Giải ngân: 49.916.000 đồng
- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá
Nội dung Kiểm tra, giám sát hàng năm ( giao UBMTTQVN):12.025.000 đồng. Đã xây dựng kế hoạch, phê duyệt dự toán.	
- Nội dung Rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm; cập nhật cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo ( giao Phòng Kinh tế): 139.703.786 đồng, đã xây dựng kế hoạch, phê duyệt dự toán, đang triển khai thực hiện.
4. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia 
Tính đến nay vốn đầu tư năm 2025 đã giải ngân là: 2.546/8.800 triệu đồng (đạt 28,9 % so với kế hoạch). Trong đo:
(1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 2.546/8.800 triệu đồng (đạt 28,9% so với kế hoạch) đề thực hiện Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc.
	- Tiến độ thực hiện: 15 dự án cụ thể 4 dự án dã hoàn thành quyết toán, 03 dự án đang quyết toán 8 dự án đang trong giai đoạn thực hiện khối lượng đều đạt trên 80% .
( chi tiết kèm theo phụ biểu số 2)
	5. Đề xuất, kiến nghị
	- Đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CTMTQG năm 2025.
	- Điều tra hộ nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng vì nó là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đánh giá mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo công bằng, minh bạch. Đề nghị các cơ quan đơn vị tích cức phối hợp với Phòng Kinh tế  và Trưởng các thôn trên địa bàn tập trung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo tiến độ tỉnh đề ra.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
- Tập trung rà soát tiến độ thực hiện Chương trình, đề ra giải pháp giải pháp đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch các chỉ tiêu cụ thể của chương trình.
- Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đường giao thông nông thôn, duy tu và bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất, thiết yếu trên địa bàn xã.
- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư các dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.
- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đã được phê duyệt.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân các quy định của pháp luật nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, bình đẳng giới.
- Các cơ quan Thường trực chương trình, chủ đầu tư và cơ quan phụ trách các tiểu dự án, dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo đủ nguồn lực để hoàn thành việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã đặt ra.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời đề xuất điều chỉnh nguồn vốn cho phù hợp, đảm bảo tiến độ giải ngân, đúng đối tượng, khả năng thực hiện.
	Trên đây là báo cáo của Ban Chỉ đạo về tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã Lùng Phình năm 2025./.
	Nơi nhận:
- Sở Dân tộc và Tôn giáo;
- TTĐU, HĐND, UBND xã; 
- MTTQVN, các TCCTXH xã;
- Cơ quan, đơn vị trực thuộc;  
- Lưu: VT - VPĐU.
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